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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy X-Quang di động Hệ thống 9

2 Máy X-Quang kỹ thuật số DR Hệ thống 6

3 Máy X-Quang C Arm Hệ thống 11

4 Hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 3

5 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Hệ thống 2

6 Máy siêu âm tổng quát Cái 57

7 Máy thở Cái 101

8 Máy gây mê Cái 50

9 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 259

10 Máy đo huyết động xâm lấn Cái 6

11 Bơm tiêm điện Cái 459

12 Bơm tiêm thuốc cản quang Cái 12

13 Máy phá rung Cái 40

14 Hệ thống phẫu thuật nội soi Cái 55

15 Hệ thống phẫu thuật Robot Hệ thống 3

16 Đèn mổ treo trần Cái 45

17 Đèn mổ di động Cái 10

18 Bàn mổ Cái 50

19 Bộ nội soi dạ dày Bộ 20

20 Kính hiển vi quang học Cái 20

21 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bộ 111

22 Bộ đèn nội khí quản có camera Bộ 8

23 Đèn cực tím di động Cái 20

24 Bộ banh mổ tầng sinh môn niệu đạo Cái 4

25 Giường hồi sức cấp cứu đa năng Cái 84

26 Máy cắt đốt Cái 68

27 Máy truyền máu hoàn hồi Cái 3

28 Máy đo độ dãn cơ Cái 26

29 Tủ sấy Cái 5

30 Tủ âm sâu Cái 3

31 Máy nhuộm tiêu bản Cái 4

32 Máy hút dịch (1 bình) Cái 40

33 Máy laser trong niệu phụ khoa Cái 3

34 Tủ ấm dùng ủ lam qua đêm nhiệt độ 37 độ Cái 2

35 Máy hấp nhiệt độ thấp (plasma) Cái 8

36 Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) Cái 12

37 Tủ sấy dụng cụ Cái 12

38 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay Cái 93

39 Monitor 02 thông số (SpO2 + NIBP/ECG) Cái 53
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40 Xe tiêm Cái 132

41 Xe đựng dụng cụ, thuốc cấp cứu Cái 108

42 Xe băng ca Cái 145

43 Xe Inox vận chuyển đồ vải Cái 24

44 Bàn rửa bệnh Cái 24

45 Xe chứa rác y tế Cái 23

46 Kệ đứng PT 1 tầng Cái 27

47 Kệ đứng PT 2 tầng Cái 24

48 Cọc dịch truyền Cái 86

49 Bàn dụng cụ phẫu thuật Cái 27

50 Bồn rửa tay 2 vòi tự động R.O Cái 15

51 Máy in mã số trên Casette Cái 3

52 Máy ép túi tiệt khuẩn kết hợp in thông số Cái 6

53 Máy làm ấm dịch truyền - máu Cái 60

54 Máy rã đông huyết tương Cái 5

55 Máy phun khử khuẩn bề mặt Cái 25

56 Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h Cái 2

57 Máy sưởi ấm bệnh nhân Cái 46

58 Máy tập sàn chậu Cái 6

59 Máy xử lý mô tự động Cái 4

60 Dàn làm lạnh khối mô đúc trước khi cắt mỏng Cái 2

61 Vòi rửa mắt khẩn cấp Cái 6

62 Máy nén khí chuyên dụng sử dụng cho mấy hấp nhiệt độ cao Cái 13

63 Hệ thống lọc nước R.O Hệ thống 7

64 Máy thử khí máu tại giường Cái 4

65 Đệm làm ấm bệnh nhân Cái 31

66
Máy đo độ bão hòa Oxy não (Near infrared Reflectance 

Spectroscopy - NIRS)
Cái 2

67 Hệ thống CT-Scanner 32 lát cắt/vòng quay Hệ thống 2

68 Hệ thống CT-Scanner 128 lát cắt/vòng quay Hệ thống 3

69 Hệ thống CT-Scanner 256 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1

70 Máy siêu âm đàn hồi mô Cái 2

71 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1

72 Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA Cái 25

73 Máy nội soi mềm khí quản Cái 2

74 Bàn sấy lam Cái 2

75 Hệ thống chụp cộng hưởng từ Hệ thống 2

76
Hệ thống Sinh Thiết Tuyến Tiền Liệt Dung Hợp Hình ảnh 

MRI - Siêu Âm
Hệ thống 1

77 Hệ thống bóc hơi bướu lành tuyến tiền liệt bằng hơi nước Hệ thống 1

78 Kính hiển vi phẫu thuật Cái 2
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79 Bộ dụng cụ hỗ trợ mổ tim Bộ 2

80 Bộ dụng cụ phẫu thuật niệu đạo Bộ 6

81 Máy cắt đốt Laser u tuyến tuyền liệt Cái 1

82 Máy hàn mạch máu/ hàn mô Cái 5

83 Dao mổ siêu âm Cái 2

84 Máy đo độ đau Cái 4

85 Máy đo độ mê Cái 22

86 Máy đo thể tích nước tiểu Cái 4

87 Tủ thao tác PCR Cái 3

88 Tủ hút hơi khí độc Cái 4

89 Tủ trữ máu và chế phẩm máu Cái 4

90 Máy in tem code xét nghiệm Cái 16

91 Máy sinh hoá - miễn dịch Cái 4

92 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Cái 2

93 Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động Cái 3

94 Máy điện giải đồ tự động Cái 7

95 Máy phân tích khí máu Cái 2

96 Máy phân tích nước tiểu Cái 2

97 Hệ thống định nhóm máu tự động Hệ thống 2

98 Hệ thống kỹ thuật số PCR Hệ thống 1

99 Hệ thống giải trình tự gen Hệ thống 1

100 Máy tách chiết tự động Cái 2

101 Máy tán sỏi Laser Cái 8

102 Máy Laser chống lão hoá da Cái 1

103 Máy Laser thulium Cái 1

104 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm Cái 8

105 Máy rửa màng lọc thận nhân tạo Cái 1

106 Máy kích thích thần kinh cơ Cái 3

107 Máy tim phổi nhân tạo Cái 2

108 Hệ thống ECMO Cái 1

109 Máy tán sỏi mật Laser Hệ thống 1

110 Hệ thống nội soi siêu âm Hệ thống 1

111 Hệ thống siêu âm Fusion Hệ thống 1

112 Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể Hệ thống 5

113 Hệ thống khí y tế Hệ thống 2

114 Hệ thống vận chuyển mẫu Hệ thống 2

115 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm Hệ thống 2

116 Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) Hệ thống 1

117 Hệ thống Holter đo huyết áp 24 giờ Hệ thống 1

118 Hệ thống theo dõi điện tim (Holter ECG) 24 giờ Hệ thống 1

119 Xe cáng nâng hạ dùng trong cấp cứu Cái 2

120 Hệ thống Phẫu thuật nội soi loại 3D, Auto Focus Hệ thống 1


